MÔN: GDCD-LỚP 9
HKI: 18 tiết; HKII: 17 tiết; Cả năm: 35 tiết
HỌC KỲ I:  18 tiết

	Tiết
	Bài học/ chủ đề
	Số tiết
	Tuần
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học
	Nội dung điều chỉnh

	1
	Bài 1 - Chí công vô tư
	1
	1
	Bảng phụ- Máy tính máy chiếu
	Phòng học
	Kế hoạch bổ trợ: 
Bổ sung: thể hiện được chí công vô tư trong cuộc sống hàng ngày bằng thái độ và hành động khách quan, công bằng

	2
	Bài 2 - Tự chủ
	1
	2
	Bảng phụ- Máy tính máy chiếu
	Phòng học
	- GDPL: Tích hợp vào mục 1 trong phần nội dung bài học.
* Thực hiện dạy tích hợp bổ trợ:
- Bổ sung: người tự chủ luôn biết thích ứng với sự thay đổi, biết quản lý thời gian, học tập ,...
- Quản lý thời gian hiệu quả:
+ Hiểu được thế nào là quản lý thời gian hiệu quả
+ Nhận biết được sự cầng thiết phải quản lý thời gian hiệu quả
- Thích ứng với thay đổi:
+ Nêu một số thay đổi có khả năng xảy ra trong cuộc sống của bản thân và gia đình.
+ Nhận biết được ý nghĩa của việc thích ứng những thay đổi trong cuộc sống.
+ Nêu được các biện pháp để thích ứng với thay đổi trong cuộc sống.
+ Thích ứng được với một số thay đổi (nếu có) trong cuộc sống của bản thân

	3
	Bài 3 - Dân chủ và kỉ luật
	1
	3
	Bảng phụ- Máy tính máy chiếu
	Phòng học
	I.Đặt vấn đề (Tìm ví dụ khác thay thế và hướng dẫn HS tự đọc)
II.Nội dung bài học khái niệm kỉ luật (Khuyến khích học sinh tự đọc)
III.Bài tập(không yêu cầu HS làm)
 Lồng ghép GDQP: VD để chứng minh dân chủ phải có điều kiện trong tình hình xã hội hiện nay
Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức HCM:
Bài 4: Không ai được vào đây

	4-5
	Bài 4 - Bảo vệ hòa bình
	2
	4,5
	Bảng phụ- Máy tính máy chiếu
	Phòng học
	1.Đặt vấn đề-Học sinh tự đọc
2.Nội dung bài học (Mục 3) HS tự đọc
- Lồng ghép GDQP: Lấy VD chứng minh có môi trường hòa bình mới phát tiển kinh tế để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
- Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức HCM: 
Bài 5: Cánh cửa hòa bình
- Kế hoạch bổ trợ: Thực hiện theo yêu cầu cần đạt của CT 2018

	6-7-8
	Chủ đề: Sống hội nhập
Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới,
Bài 6: Hợp tác cùng phát triển
	3
	6,7,8
	Bảng phụ- Máy tính máy chiếu
	Phòng học
	1.Đặt vấn đề-Học sinh tự đọc
2.Nội dung bài học (Mục 3 tình hữu nghị ) HS tự đọc
Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức HCM:
Bài 1: Bác soi sáng cho tôi con đường đi lên phía trước

	9
	Kiểm tra giữa kì 1
	1
	9
	Đề kiểm tra giữa kì 1
	Phòng học
	

	10-11
	Bài 7 - Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
	2
	10,
11
	Bảng phụ- Máy tính máy chiếu
	Phòng học
	1.Đặt vấn đề-Học sinh tự đọc
Lồng ghép GDQP: Những tấm gương về truyền thống yêu nước qu các thời kì chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc
Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức HCM:
Bài 7: Bác Hồ với văn hóa dân tộc
- Hướng dẫn học sinh ôn tập

	12-13-14
	Chủ đề: Sống chủ động sáng tạo
Bài 8: Năng động, sáng tạo
Bài 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả
	3
	12,13,14
	Bảng phụ- Máy tính máy chiếu 
Đọc sách thư viện
	Phòng thư viện
	1.Đặt vấn đề-Học sinh tự đọc
2.Bài 8, bài 9 sau khi điều chỉnh tích hợp
thành chủ đề dạy trong 3 tiết
- Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức HCM:
Bài 2: Tài ứng khẩu của Bác
Bài 3: Ao cá Bác Hồ
* Thực hiện dạy tích hợp bổ trợ:
- Quản lý thời gian hiệu quả:
+ Hiểu được thế nào là quản lý thời gian hiệu quả
+ Nhận biết được sự cầng thiết phải quản lý thời gian hiệu quả
- Thích ứng với thay đổi:
+ Nêu một số thgay đổi có khả năng xảy ra trong cuộc sống của bản thân và gia đình.
+ Nhận biết được ý nghĩa của việc thích ứng những thay đổi trong cuộc sống.
+ Nêu được các biện pháp để thích ứng với thay đổi trong cuộc sống.
+ Thích ứng được với một số thay đổi (nếu có) trong cuộc sống của bản thân

	15
	Ôn tập cuối kì I 
	1
	15
	Bảng phụ- Máy tính máy chiếu
	Phòng học
	

	16
	Kiểm tra cuối  kì I
	1
	16
	Đề kiểm tra cuối kì 1
	Phòng học
	

	17
	Bài 10 -  Hoạt động ngoại khóa: Lí tưởng sống của thanh niên
	1
	17
	Bảng phụ- Máy tính máy chiếu
	Phòng học
	Chuyển sang hoạt động ngoại khóa:
- Hướng dẫn học sinh tự học
Lồng ghép GDQP: Kể chuyện về những tấm gương các anh hùng liệt sỹ đã cống hiến cả đời mình cho CM
Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức HCM:
Bài 8: Lời dạy của Bác

	18
	Thực hành ngoại khóa
	1
	18
	Bảng phụ- Máy tính máy chiếu
	Phòng học
	


HỌC KỲ II: 17 tiết
	Tiết
	Bài học/ chủ đề
	Số tiết
	Tuần
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học
	Nội dung điều chỉnh


	19-20
	Bài 12 - Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân 
	2
	19, 20
	Máy tính+Ti vi
	Phòng học
	1.Đặt vấn đề-Học sinh tự đọc
- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 
- Các thông tin, số liệu thực tế có liên quan

	21
	Bài 13 - Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế 
	1
	21
	Máy tính+Ti vi 
	Phòng học
	1.Đặt vấn đề-Học sinh tự đọc
Những ví dụ thực tế liên quan đến kinh doanh và thuế

	22-23
	Bài 14 - Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân 
	2
	22, 23
	Máy tính+Ti vi
	Phòng học
	1.Đặt vấn đề-Học sinh tự đọc
2. Nội dung bài học (Mục 1) Học sinh tự đọc
3. Bài tập: Câu hỏi 4
Học sinh tự làm
- Hiến pháp 2013
- Bộ luật lao động

	24
	Ôn tập
	1
	24
	Máy tính+Ti vi
	Phòng học
	

	25
	Kiểm tra giữa kì II
	1
	25
	Đề kiểm tra 
	Phòng học
	

	26-27
	Bài 15 - Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân
	2
	26, 27
	Máy tính+Ti vi
Đọc sách thư viện
	Phòng học
	1.Đặt vấn đề-Học sinh tự đọc
2.Nội dung bài học (Mục 1, 2) Tích hợp thành 1 mục theo hướng: Khi dạy về các loại vi phạm pháp luật thì gắn luôn với các loại trách nhiệm pháp lí tương ứng
3. Bài tập:Câu hỏi 3
Học sinh tự đọc
- Tích hợp: Khi dạy về các loại vi phạm pháp luật thì gắn luôn với các loại trách nhiệm pháp lí tương ứng;
- Kế hoạch bổ trợ: Thực hiện theo YCCĐ của CT 2018
- Lồng ghép GDQP: Lấy các VD chứng minh khi công dân vi phạm thì phải chịu như thế nào.

	28

	Chủ đề: Quyền và nghĩa vụ của công dân
Bài 16 - Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân 
	1
	28
	Máy tính+Ti vi
	Phòng học
	1.Đặt vấn đề-Học sinh tự đọc
2.Bài tập: Các câu hỏi số 4, 6 Học sinh tự làm

	29
	Ôn tập cuối kỳ II

	1
	29
	Máy tính+Ti vi
	Phòng học
	

	30
	Kiểm tra cuối kì II.
	1
	30
	Đề kiểm tra cuối kỳ 
	Phòng học
	

	31,32
	Chủ đề: Quyền và nghĩa vụ của công dân (Tiếp)
	2
	31,32
	Máy tính+Ti vi
	Phòng thư viện
	1.Đặt vấn đề-Học sinh tự đọc
2.Nội dung bài học (Mục 2) Học sinh tự đọc
Lồng ghépGDQP: 
- Lấy các VD về dân chủ của công dân trong đó có HS
- VD để khẳng định mọi CD đều phải tuân theo HP, PL
- Trách nhiệm của CD, HS trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

	33, 34
	Bài 18 - Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật
	1
	34
	
	Phòng học
	1.Đặt vấn đề-Học sinh tự đọc
2.Nội dung bài học (Mục 4)
Hướng dẫn học sinh thực hành
Lồng ghép GDQP: Lấy VD để khẳng định mọi CD và HS đều phải tuân theo HP và PL
GDPL:  Tích hợp vào mục 1,2 và 4 trong phần nội dung bài học. Thực hiện đúng quy định pháp luật là tuân theo pháp luật..  Người tuân theo pháp luật là người sống có đạo đức.

	35
	Người tiêu dùng thông minh
	1
	35
	Máy tính+Ti vi
	Phòng học
	Thực hiện dạy học theo yêu cầu cần đạt CT 2018


	DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
PHÓ CHỦ TỊCH



 PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Đức Huy 


	DUYỆT CỦA TỔ CM





Chu Thị Lý
	GIÁO VIÊN





Trương Công Trường












